
BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM 

 

Ông A là chồng, bà B là vợ. Tài sản chung của vợ chồng là một căn nhà có giá 

trị 500 triệu, hai con chung là M (20 tuổi, đầy đủ năng lực hành vi dân sự) và N (15 

tuổi). Cha mẹ ông A không còn; ông A có 1 người con riêng là P (27 tuổi, đầy đủ 

năng lực hành vi dân sự). 

1. Ngày 01/01/2019, do cần tiền chữa bệnh ung thư cho ông A nên bà B đã vay của 

ông D (người bạn thân thiết) số tiền là 200 triệu đồng. Ông D và bà B thỏa thuận 

bằng lời nói như sau: Ông D đồng ý cho bà B vay 200 triệu với lãi suất 10%/năm 

và hẹn trả chậm nhất là ngày 31/12/2019.  

Hỏi: Hợp đồng giữa bà B và ông D có thể thỏa thuận bằng lời nói hay bắt buộc 

phải lập bằng văn bản? Vì sao? 

2. Ngày 20/5/2020, thấy hoàn cảnh của ông A khó khăn, em của ông A là ông X đã 

tặng riêng anh trai mình một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng.  

Hỏi: Hợp đồng tặng cho chiếc xe này có hiệu lực khi nào? Vì sao?  

3. Ngày 25/5/2020, ông A chết có lập di chúc hợp pháp để lại toàn bộ di sản cho 

con riêng của mình là P. Biết rằng: ông A có nợ riêng bà Q số tiền 60 triệu đồng; 

số tiền vay của ông D đã trả hết; tài sản còn lại là căn nhà chung với chiếc xe 

ông X tặng. 

 Hỏi:  

a. Di sản thừa kế của A trị giá bao nhiêu? 

b. Phân chia di sản thừa kế của A theo đúng quy định pháp luật? 

c. Thời hiệu bà Q khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

của ông A là bao nhiêu năm? 

 



CÂU HỎI ÔN TẬP DẠNG NHẬN ĐỊNH SAU ĐÂY ĐÚNG/SAI 

(Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?) 

 

1. Tổ chức là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. 

2. Tất cả mọi quan hệ liên quan đến tài sản đều là đối tượng điều chỉnh của Luật 

dân sự. 

3. Tập quán là một nguồn của pháp luật dân sự Việt Nam. 

4. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ có giá. 

6. Quyền sở hữu tài sản bao gồm quyền chiếm hữu, hưởng dụng và định đoạt tài 

sản đó. 

7. Phải là chủ sở hữu thì mới có quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản.  

8. Hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là quyền chiếm hữu của chủ sở hữu. 

9. Tất cả hợp đồng đều phải lập bằng văn bản và có công chứng, chứng thực thì 

mới có hiệu lực pháp luật. 

10. Trong giao kết hợp đồng sự im lặng của bên được đề nghị được coi là chấp nhận 

đề nghị giao kết hợp đồng. 

11. Hình thức của hợp đồng do pháp luật quy định. 

12. Trong mọi trường hợp, người gây ra thiệt hại đều phải có trách nhiệm bồi thường 

toàn bộ thiệt hại mình đã gây ra trên thực tế.  

13. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại thì trong tất cả các trường hợp cha 

mẹ của họ phải lấy tài sản của mình để bồi thường thay cho con. 

14. Để lại di sản thừa kế là quyền của tất cả cá nhân và tổ chức. 

15. Thừa kế theo pháp luật chỉ được áp dụng trong trường hợp người để lại di sản 

không có di chúc. 

 



CÂU HỎI ÔN TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM 

 

1. Quyền nào sau đây KHÔNG phải là quyền nhân thân? 

a. Quyền xác định lại giới tính. 

b. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người. 

c. Quyền hưởng dụng. 

d. Quyền được khai sinh. 

2. Nhận định nào sau đây ĐÚNG? 

a. Luật dân sự điều chỉnh mọi quan hệ tài sản. 

b. Luật dân sự điều chỉnh mọi quan hệ nhân thân. 

c. Luật dân sự điều chỉ điều chỉnh những quan hệ tài sản. 

d. Luật dân sự điều chỉnh quan hệ tài sản được hình thành trên cơ sở bình đẳng 

giữa các chủ thể. 

3. Công ty A đã có sử dụng hình ảnh của cô người mẫu X để quảng cáo sản phẩm 

của Công ty mà không có sự đồng ý của cô X. Hành vi này đã vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực nào? 

a. Hình sự. 

b. Lao động. 

c. Dân sự. 

d. Hành chính. 

4. Hàng thừa kế thứ nhất của A gồm: 

a. Ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột của A. 

b. Vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của A. 

c. Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của A. 

d. Cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, vợ chồng, anh chị em ruột của A. 

5. Hợp đồng nào sau đây bắt buộc phải lập bằng văn bản và công chứng hoặc 

chứng thực và phải được đăng ký? 

a. Hợp đồng thuê xe du lịch. 

b. Hợp đồng vay tài sản. 

c. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

d. Hợp đồng mua bán quần áo. 

6. A mượn một xe máy thuộc sở hữu của B. Hỏi A có những quyền gì đối với tài sản 

đó? 



a. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng. 

b. Quyền sử dụng, quyền định đoạt. 

c. Quyền định đoạt, quyền chiếm dụng. 

d. Quyền chiếm dụng, quyền sử dụng. 

7. Trường hợp nào sau đây không phải là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? 

a. Bồi thường thiệt do làm ô nhiễm môi trường. 

b. Bồi thường thiệt do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. 

c. Bồi thường thiệt do người thi hành công vụ gây ra. 

d. Bồi thường thiệt do vi phạm nghĩa vụ giao hàng. 

8.  Nhận định nào sau đây là ĐÚNG? 

a. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. 

b. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì cha, 

 mẹ phải bồi thường. 

c. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại thì cha, mẹ luôn phải bồi thường. 

d. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại thì người giám hộ phải bồi

 thường. 

9. Chủ thể nào sau đây KHÔNG phải là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự? 

a. Cá nhân. 

b. Pháp nhân. 

c. Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

d. Tổ hợp tác. 

10. Tài sản nào sau đây KHÔNG phải là giấy tờ có giá? 

a. Cổ phiếu. 

b. Séc. 

c. Quyền sử dụng đất. 

d. Công trái. 

11. Quan hệ nào sau đây KHÔNG phải đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự? 

a. Quan hệ giữa ông A với Nhà nước về việc đóng thuế thu nhập cá nhân. 

b. Quan hệ giữa anh B và chị C về hợp đồng tặng cho tài sản. 

c. Anh M được hưởng di sản thừa kế của cha mình. 

b. Bà Y phải bồi thường thiệt hại cho bà X do có lỗi khi tham gia giao thông 

làm hư hỏng xe của bà X.  

12.  Nơi nào sau đây không phải là địa điểm mở thừa kế? 



a. Nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. 

b. Nơi có toàn bộ di sản. 

c. Nơi có phần lớn di sản. 

d. Nơi cư trú của những người ở hàng thừa kế thứ nhất. 

13. Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam là: 

a. Phương pháp bình đẳng, tự quyết định, tự định đoạt. 

b. Phương pháp mệnh lệnh hành chính. 

c. Phương pháp quyền uy phục tùng. 

d. Phương pháp cho phép. 

14. Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

Việt Nam? 

a. Nguyên tắc thiện chí, trung thực. 

b. Nguyên tắc suy đoán vô tội. 

c. Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm. 

d. Nguyên tắc bình đẳng. 

15. Pháp nhân nào sau đây là pháp nhân phi thương mại? 

a. Doanh nghiệp tư nhân. 

b. Doanh nghiệp xã hội. 

c. Công ty hợp danh. 

d. Công ty cổ phần. 

16.  Quyền nào sau đây KHÔNG phải là “quyền khác” đối với tài sản? 

a. Quyền đối với bất động sản liền kề. 

b. Quyền hưởng dụng. 

c. Quyền bề mặt. 

d. Quyền sử dụng. 

17. M bán cho N chiếc xe máy thuộc sở hữu của mình. Hỏi M đang thực hiện quyền 

gì đối với tài sản mà mình sở hữu? 

a. Quyền chiếm hữu. 

b. Quyền sử dụng. 

c. Quyền định đoạt. 

d. Quyền chiếm dụng. 

18.  Người nào sau đây KHÔNG phải là người thừa kế không phụ thuộc vào nội 

dung di chúc? 



a. An (10 tuổi) là con ngoài giá thú của người để lại di sản. 

b. Phượng (15 tuổi) là con nuôi hợp pháp của người để lại di sản. 

c. Bà Huỳnh (55 tuổi) là vợ đã ly thân với người để lại di sản 10 năm. 

d. Sáng (19 tuổi) là con trai ruột của người để lại di sản. 

19. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với động sản kể từ thời điểm 

mở thừa kế là bao nhiêu năm? 

a. 30 năm. 

b. 20 năm. 

c. 10 năm. 

d. 03 năm. 

20.  X chết, di sản là 600 triệu đồng, không để lại di chúc. Những người liên quan 

gồm: Cha mẹ ruột, vợ, anh ruột, chị ruột và con (20 tuổi), con (14 tuổi). Phần di 

sản thừa kế của mỗi người được hưởng là: 

a. 120 triệu đồng. 

b. 100 triệu đồng. 

c. 85 triệu đồng. 

d. 50 triệu đồng. 

21.  Hợp đồng dân sự có thể được lập bằng: 

a. lời nói và văn bản. 

b. lời nói, văn bản và hành vi cụ thể. 

c. Chỉ văn bản. 

d. văn bản và hành vi cụ thể. 

 



CÂU HỎI ÔN TẬP DẠNG TỰ LUẬN BÀI PHÁP LUẬT DÂN SỰ 

 

 

1. Phân tích và cho ví dụ minh họa về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

Việt Nam. 

2. Trình bày về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật 

dân sự Việt Nam? Lấy ví dụ minh họa. 

3. Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại quy định như thế nào trong 

BLDS 2015? Lấy ví dụ minh họa. 

4. Trình bày khái niệm tài sản và lấy ví dụ về các dạng tồn tại của tài sản. 

5. Phân biệt động sản với bất động sản? Lấy ví dụ minh họa. 

6. Phân biệt quyền sở hữu tài sản với quyền khác đối với tài sản? Lấy ví dụ minh 

họa. 

7. Nêu các điều kiện để một hợp đồng dân sự có hiệu lực pháp luật. 

8. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định như 

thế nào. 

9. Nêu các loại thời hiệu khởi kiện về thừa kế. 

10. Thừa kế thế vị là gì? Cho ví dụ minh họa. 

 



MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CẤU TRÚC BÀI 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BÀI HỌC 

1. Mục đích  

Bài học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về: 

- Khái niệm pháp luật dân sự; đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

và nguồn của pháp luật dân sự. 

- Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. 

- Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự gồm cá nhân, pháp nhân, Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam. 

- Chế định về tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản. 

- Chế định về hợp đồng dân sự với những nội dung như: khái niệm hợp đồng; 

hình thức hợp đồng; nội dung của hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng; giao kết 

hợp đồng; thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng. 

- Nội dung cơ bản của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như: căn 

cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt 

hại; năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

- Chế định về thừa kế với những quy định về quyền thừa kế; thời điểm, địa 

điểm mở thừa kế; người thừa kế; người không được quyền hưởng di sản; thời 

hiệu thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật.  

2. Yêu cầu  

Sau khi học xong bài học này, sinh viên cần: 

- Hiểu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và 

nguồn của pháp luật dân sự. 

- Hiểu được các nguyên tắc cơ bản và chủ thể của pháp luật dân sự. 

- Hiểu được khái niệm về tài sản, nội dung của quyền sở hữu và các quyền 

khác đối với tài sản. 

- Phân biệt được quan hệ pháp luật dân sự với quan hệ pháp luật hành chính, 

hình sự; phân biệt được vi phạm pháp luật dân sự với các hành vi vi phạm 

pháp luật khác (như vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật hình 

sự (tội phạm));  

- Vận dụng được quy định của BLDS 2015 để giải quyết những vấn đề cơ bản 

về hợp đồng; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thừa kế. 



II. CẤU TRÚC BÀI HỌC 

1. Khái quát về Luật Dân sự  

1.1. Khái niệm 

1.2. Nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự 

2. Một số nội dung cơ bản của Luật dân sự 

2.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 

2.2. Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản 

2.3. Hợp đồng dân sự 

2.4. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

2.5. Thừa kế 

 



Bài 4

PHÁP LUẬT DÂN SỰ



Kết cấu bài giảng

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

I. Khái quát về pháp luật Dân sự

II. Một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân

sự



Kết cấu bài:

• 1. Khái niệm

• 2. Đặc điểm quan hệ pháp luật dân sự

• 3. Các nguyên tắc chung

I. Khái quát về
pháp luật dân sự

• 1. Chủ thể của pháp luật dân sự

• 2. Tài sản và quyền sở hữu tài sản

• 3. Quyền thừa kế

• 4. Hợp đồng

II. Một số nội
dung cơ bản của
pháp luật dân sự



I. Khái quát về Luật Dân sự

1. Khái niệm

2. Đặc điểm quan hệ pháp

luật dân sự

3. Các nguyên tắc chung



1. Khái niệm

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ

thống pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, bao

gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh

quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân,

pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên

cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự

chịu trách nhiệm (gọi chung là quan hệ dân sự).



1. Khái niệm

Quyền và

nghĩa vụ
QPPL

NHÂN 

THÂN

TÀI SẢN

Trong

quan hệ

dân sự



Đối tượng điều chỉnh
(theo Điều 1 Bộ luật Dân sự 2015)

“Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, 
chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá 
nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân 
thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân 
trong các quan hệ được hình thành trên cơ 
sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản 
và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là 
quan hệ dân sự)”.



Đối tượng điều chỉnh

Phân tích Điều 1 và một số điều như Điều
17, Điều 25, Điều 115… của Bộ luật Dân sự 2015, 
có thể thấy đối tượng điều chỉnh của pháp luật
dân sự gồm 4 nhóm.

Tuy nhiên, đa số các tài liệu chỉ tập trung
đề cập 2 nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và
quan hệ nhân thân



Đối tượng điều chỉnh

Các căn cứ là phát sinh quyền và
nghĩa vụ của chủ thể

Quyền và nghĩa vụ dân sự
của chủ thể

Quyền tài sản (qhts)

Quyền nhân thân
(qhnt)

Chủ thể của pháp luật dân
sự (cá nhân và pháp nhân)

Biện pháp bảo vệ và thực
thi quyền và nghĩa vụ đó



Các quan hệ tài sản

Các quan hệ nhân thân

Đối tượng

điều chỉnh
Là quan hệ giữa người với người   

thông qua một tài sản nhất định.

Là quan hệ về một giá trị nhân

thân của cá nhân được pháp
luật thừa nhận.

- QHNT có gắn với tài sản (là

quyền trị giá được bằng tiền, như:

quyền sở hữu, quyền sử dụng đất…)

- QHNT không gắn với tài sản

(như quyền kết hôn, ly hôn..)



Quyền

tài sản

• Quyền tài sản được xem là một 

loại tài sản và có thể dùng để 

trao đổi trong các giao dịch dân 

sự, thương mại, thực hiện góp 

vốn hoặc để lại thừa kế trong 

trường hợp cá nhân chết hoặc 
tuyên bố là đã chết. (Điều 

105 Bộ luật Dân sự 2015)

• Quyền tài sản là quyền trị giá 

được bằng tiền, bao gồm quyền 

tài sản đối với đối tượng quyền 

sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng 
đất và các quyền tài sản khác.

(Đ. 115. Bộ luật Dân sự 2015)

https://thegioiluat.vn/phap-luat/bo-luat-dan-su-2015-682/


Quyền nhân thân

(là quyền dân sự gắn với cá nhân, không thể
chuyển giao, trừ một số trường hợp ngoại lệ) 

Quyền có
họ, tên

Quyền
thay đổi
họ, tên

Quyền xác
định, xác
định lại
dân tộc

Quyền
khai sinh, 

khai tử

Quyền cá
nhân đối
với hình
ảnh…



Phương pháp điều chỉnh

Tự định đoạt giữa các chủ thể:

❑Các chủ thể bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý.

❑Các chủ thể tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận, không vi

phạm đạo đức xã hội, không vi phạm điều cấm của luật trong

việc tham gia các quan hệ dân sự.

❑Đặc trưng của phương pháp giải quyết tranh chấp dân sự là

hòa giải.



Nguồn của Luật Dân sự

❑Hiến pháp 2013

❑Bộ luật Dân sự 2015

❑Các văn bản pháp luật khác có liên quan: luật sở hữu

trí tuệ, luật doanh nghiệp, luât hôn nhân và gia đình,…

❑Điều ước quốc tế

❑Tập quán, quy phạm pháp luật tương tự



2. Đặc điểm quan hệ pháp luật dân sự

Đa dạng, 
phong phú

Nhiều loại chủ
thể

Cá nhân

Pháp nhân (tổ chức, 

Chế tài hình
thành bằng
nhiều cách

Hình thức (bồi thường, cải
chính, xin lỗi…)

Cách thức hình
thành

Luật định

Các bên tự thỏa
thuận

Nguồn luật

Tập quán

QPPL tương tự

Đ/c gián tiếp



3. Những nguyên tắc cơ bản

- Nguyên tắc sở hữu tuyệt đối (k2, đ.2; k2, đ. 160)

- Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận (k2, đ.3)

- Bình đẳng (khoản 1 điều 3)

- Thiện chí, trung thực (khoản 3 điều 4)

- Tự chịu trách nhiệm dân sự (khoản 5 điều 3)

- Nguyên tắc trách nhiệm do lỗi

- Ngoài ra còn có: nguyên tắc không được trái pháp
luật và đạo đức xã hội; không được lạm quyền…

- Luật khác không được trái (ưu tiên thực hiện theo
các nguyên tắc cơ bản).



Lưu ý: Tính ưu tiên áp dụng

Luật

chuyên

ngành

Các nguyên tắc

cơ bản

Không đề cập

ƯU 

TIÊN ÁP 

DỤNG



II. Một số nội dung cơ bản của Luật Dân sự

• Chủ thể của pháp luật dân sự

• Tài sản và quyền sở hữu tài sản

• Quyền thừa kế

• Hợp đồng



1. Chủ thể:

CÁC LOẠI

Nhà nước

Pháp nhân



CAÙ NHAÂN:

Laø chuû theå thöôøng xuyeân vaø phoå bieán nhaát.

Ñieàu kieän ñeå caù nhaân trôû thaønh chuû theå cuûa LDS:

Naêng löïc phaùp luaät Naêng löïc haønh vi

Coù naêng löïc chuû theå



Cá nhân

Năng lực chủ
thể

Năng lực
pháp luật
dân sự

Khả năng cá
nhân có quyền
và nghĩa vụ DS

Sinh ra – Chết đi

Được quy định
trong VBQPPL

Phụ thuộc các điều
kiện kinh tế - xã hội

(tính lịch sử)

Năng lực hành
vi dân sự

Khả năng bằng
hành vi của mình
xác lập, thực hiện
quyền, nghĩa vụ

dân sự

Đầy đủ

Chưa đầy đủ

Hạn chế năng
lực

Mất năng lực



NAÊNG LÖÏC 

HAØNH VI DAÂN 

SÖÏ CUÛA CAÙ 

NHAÂN

ÑAÀY 

ÑUÛ

MOÄT 

PHAÀN

KHOÂNG 

COÙ

MAÁT

HAÏN 

CHEÁ



Chưa đầy đủ

NLHVDS

Chưa đủ 6 tuổi

Thực hiện qua người đại diện

theo pháp luật

Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi

Được người đại diện theo pháp

luật đồng ý, trừ GDDS phục vụ

nhu cầu sinh hoạt hàng ngày

Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Tự mình xác lập, thực hiện GDDS, 

trừ BĐS, ĐS phải đăng ký, giao

dịch khác do PL quy định



Hạn chế năng lực hành vi dân sự

Tuyên bố hạn

chế NLHVDS



Không nhận thức, làm
chủ hành vi

Giám định tâm thần Tuyên bố mất NLHV



Pháp nhân

Từ 2 cá nhân
trở lên

Thành lập hợp
pháp theo

trình tự, thủ
tục luật định

Cơ cấu tổ chức
chặt chẽ

Có tài sản độc
lập

Chịu trách
nhiệm về tài

sản



Các loại pháp nhân



Năng lực chủ thể của pháp nhân

Năng lực pháp luật chuyên biệt

NLPL – NLHV bắt đầu, chấm
dứt cùng thời điểm

Phụ thuộc mục đích, lĩnh

vực hoạt động



Hoạt động của pháp nhân



2. Tài sản và quyền tài sản

Vật

Tiền, giấy tờ

có giá

Quyền về tài sản



Tài sản

bất động sản

động sản



Quyền đối với tài sản: gồm quyền sở
hữu và quyền khác



❖Quyền sở hữu Điều 158

Q. Sử dụng

Q. Chiếm hữu

Q. Định đoạt

chủ SH nắm giữ, chi phối
tài sản của mình

chủ SH k/thác c/dụng,

hưởng hoa lợi hoặc lợi

tức có được từ TS.

chủ SH có quyền chuyển
giao quyền SHTS, từ bỏ
quyền SH, tiêu dùng hoặc
tiêu hủyTS.



Quyền khác đối với tài sản bao gồm: 

• a) Quyền đối với bất động sản liền kề - Điều 245. 

• b) Quyền hưởng dụng - Đ 257

• c) Quyền bề mặt - Đ 267



3. Thừa kế di sản

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản 

của người chết cho chủ thể khác 

(cá nhân hoặc tổ chức)

a. Khái niệm thừa kế



Di sản thừa kế phải là tài sản thuộc sở hữu của 

người chết (sau khi trừ đi các nghĩa vụ) gồm:

- Tài sản riêng 

- Phần tài sản của người chết trong khối tài sản 

chung với người khác

Tài sản của người chết

để lại gọi là 

“di sản thừa kế”



Người để lại di sản

thừa kế

Là người có tài sản đã 

chết hoặc được pháp 

luật coi là đã chết



Người thừa kế

❖ Cá nhân:

❖ Tổ chức:

Là người còn sống vào thời

điểm mở thừa kế hoặc sinh ra

& còn sống sau thời điểm mở

thừa (đã thành thai trước khi

người để lại di sản chết)

Phải tồn tại vào thời điểm

mở thừa kế



Thời điểm

mở thừa kế ? 

là thời điểm nào?

- Thời điểm người

có tài sản để lại

chết?

- Thời điểm công

bố di chúc?



Thời điểm

mở thừa kế

là thời điểm mà

người có tài sản để

lại chết



THỪA KẾ 

Thừa kế theo di chúc Thừa kế theo pháp luật



b. Thừa kế theo di chúc

Là sự thể hiện ý chí của

cá nhân nhằm chuyển

tài sản của mình cho

người khác sau khi chết

Di chúc



Thừa kế theo di chúc

Là việc dịch chuyển tài sản của

người đã chết cho người khác còn

sống theo quyết định của người

đó trước khi chết

b. Thừa kế theo di chúc



Điều kiện để di chúc hợp pháp
• 1.a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi

lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

• b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của
luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc
không trái quy định của luật.

• 2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ
mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải
được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di
chúc.

• 3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của
người không biết chữ phải được người làm chứng lập
thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

• 4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng
thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện
được quy định tại khoản 1 Điều này.



Hình thức của di chúc

❖Bằng văn bản

b. Thừa kế theo di chúc

❖Bằng lời nói



Hình thức của di chúc bằng văn bản

b. Thừa kế theo di chúc

1. Di chúc bằng văn bản không có người

làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm

chứng.

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.



Câu hỏi trao đổi: 

Trong các loại di chúc bằng văn bản thì 

nên chọn loại nào khi lập di chúc?

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.



Chỉ được áp dụng trong trường hợp tính

mạng của người để lại DC bị cái chết đe doạ

mà ko thể lập DC bằng văn bản được.

❖ Di chúc bằng lời nói

(chúc ngôn)

b. Thừa kế theo di chúc



❖ Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

DC 

miệng

HP

Ý chí của người lập

DC phải được thể

hiện trước mặt ít

nhất là 2 người làm

chứng

Ng.lập DC trong

tình trạng bị cái

chết đe dọa

NTmà ko thể lập

DC viết được

Ng.làm chứng

phải g/chép lại

ngay ý chí của

ng. lập DC& ký

tên vào bản ghi

chép.

Bản ghi chép DC 

phải được chứng

thực / công chứng

trong 5 ngày

b. Thừa kế theo di chúc



Những người không được quyền hưởng

di sản (Điều 621 Bộ luật Dân sự)

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức

khoẻ / về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại

DS, xâm phạm NT danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người VP NT nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại DS;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người

TK khác nhằm hưởng 1 phần / toàn bộ phần DS mà người TK đó

có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để

lại DS trong việc lập DC; giả mạo , sửa chữa, huỷ DC nhằm

hưởng 1 phần/toàn bộ DS trái với ý chí của người để lại DS.

b. Thừa kế theo di chúc



Chú ý : Những người nêu trên

vẫn được hưởng di sản, nếu người

để lại di sản đã biết hành vi của

những người đó, nhưng vẫn cho họ

hưởng di sản theo di chúc.



Khái niệm

Là việc dịch chuyển tài sản

của người chết cho những

người thừa kế theo quy định

của pháp luật

c. Thừa kế theo pháp luật



Thừa kế theo pháp luật (Đ649 - 650)



Không có

di chúc

hoặc di 

chúc

không hợp

pháp; di 

sản không 

được định 

đoạt trong

di chúc

Những người

thừa theo di 

chúc đều chết

trước người

lập di chúc, cơ

quan, tổ chức

không còn tồn

tại vào thời

điểm mở thừa

kế

Những người được chỉ định

làm người thừa kế theo di chúc

mà không có quyền hưởng di

sản hoặc từ chối quyền hưởng

di sản

*Điều kiện áp dụng thừa kế theo pháp luật

c. Thừa kế theo pháp luật



Quan hệ

nuôi dưỡng

c. Thừa kế theo pháp luật

* Diện thừa kế

Quan hệ

hôn nhân

Quan hệ huyết

thống



Hàng

thừa

kế

c. Thừa kế theo pháp luật

HÀNG 1:Vợ - chồng, cha –
mẹ, con của người chết



Hàng

thừa

kế

c. Thừa kế theo pháp luật

HÀNG 2 : Ông/bà nội – ngoại
của người chết; anh/chị/em

ruột, cháu ruột của người chết
mà người chết là ông/ bà nội -

ngoại



Hàng

thừa

kế

c. Thừa kế theo pháp luật

HÀNG 3 : Cụ nội – ngoại, 
bác, chú, cô, dì, cậu, cháu

ruột của người chết mà người
chết là cô, dì, chú, bác, cậu; 
chắt ruột của người chết mà
người chết là cụ nội – ngoại



Hàng

thừa

kế

c. Thừa kế theo pháp luật

HÀNG 1 :V-C, C-M, con của
người chết

HÀNG 2 : Ô-B n-ng, A-C-E 
ruột, cháu ruột của ng/chết

mà ng/chết là Ô-B n-ng

HÀNG 3 : Cụ n-ng, bác, chú, 
cô, dì, cậu, cháu ruột của

ng/chết mà người chết là cô, 
dì, chú, bác, cậu; chắt ruột

của ng/chết mà ng/chết là cụ
n-ng



(Em ruột) X

(Chị ruột) Y

Z (Chú ruột)

Ông A B (Vợ)

C

(Con)

D 

(Con)

E

(Con)

TÌNH HUỐNG

Ông A chết không

có di chúc. Hãy xác

định hàng thừa kế

của A?

(Anh họ) M



TRẢ LỜI

- Hàng TK thứ 1: B (vợ) và 3 người con C,D,E.

- Hàng TK thứ 2: X (Em ruột ), Y (Chị ruột)

- Hàng TK thứ 3: Z (chú ruột)

- M là anh họ không nằm trong 3 hàng thừa kế



❖ Nguyên tắc chia thừa kế

Người thừa kế cùng

hàng được hưởng phần

di sản bằng nhau

d. Thừa kế theo pháp luật

Người ở hàng TK sau chỉ

được hưởng TK nếu người

ở hàng TK trước không

còn ai/ không có quyền

hưởng DS/ bị truất quyền

hưởng DS hoặc từ chối

nhận DS



✓ Con chưa thành niên; 

✓ Cha, mẹ, vợ, chồng;

✓ Con đã thành niên

nhưng không có khả

năng lao động

-->Được hưởng phần di 

sản = 2/3  một suất

của 1 người thừa kế

theo pháp luật

(1) Thừa kế

không phụ

thuộc vào nội

dung di chúc

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 644



TÌNH HUỐNG

Ông A Bà B (vợ)
3,6 tỷ

Mẹ C

Con E

25T

Con F

21 T- Tâm thần

Con G

14 T

Ông A chết, Di chúc để lại toàn bộ tài sản

cho Thị Đào (người hàng xóm).

Chia di sản thừa kế như thế nào?



- Giả sử không có di chúc thì chia thừa kế theo
pháp luật

- Tài sản riêng của A là 1,8 tỷ VNĐ

- 1 suất thừa kế theo luật là: 

1,8 tỷ : 5 (C, B, E, F, G) = 360 triệu VNĐ

2/3 của 1 suất là 240 triệu VNĐ

- Những người được hưởng 2/3 của 1 suất theo
luật là: C=B=F=G= 240tr

- Vậy Thị Đào được hưởng :

1,8 tỷ – (240 x 4) = 840 tr

TRẢ LỜI



❖Áp dụng trong trường hợp con của người

để lại di sản chết trước (hay cùng thời

điểm) người để lại di sản thì cháu được

hưởng phần di sản mà cha/mẹ của cháu

được hưởng nếu còn sống

❖Nếu cháu chết trước (hay cùng thời điểm)

người để lại di sản thừa kế thì chắt được

hưởng di sản mà cha/mẹ của chắt được

hưởng lúc còn sống

(2) Thừa kế thế vị



Thừa kế thế vị
Điều 652. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

http://www.vietlaw.biz/bldisplay/db1/show_tm1.php?doc=921


E

(Con dâu)

900tr
Ông A B (Vợ)

C

(Con)

D

(Con)
800tr

M

(Cháu nội)

N

(Cháu nội)

TÌNH HUỐNG

Ông A và C chết cùng trong 1 vụ tai 

nạn giao thông, không có di chúc. 

Hãy chia thừa kế của A và C ?



TRẢ LỜI

- Chia tài sản của ông A: (1/2 của 900 tr)

Tài sản riêng của A là: 450 tr : 3 (B,C,D) = 150 tr

Nhưng do C chết cùng với A nên con của C sẽ

được hưởng ( thừa kế thế vị): M= N= 75 tr

- Chia tài sản của C: (1/2) của 800 tr

Tài sản riêng của C có 400 tr, được chia:

400tr : 4 [M(con), N(con), B(mẹ), E(vợ)] = 100tr







4. Hợp đồng dân sự

• Khái niệm: là sự thỏa thuận giữa các

bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm

dứt quyền và nghĩa vụ dân sự



❖Chủ thể của hợp đồng dân sự

Cá nhân Pháp nhân& các

chủ thể khác



Hình thức
của hợp

đồng

• Giống hình thức của giao dịch dân sự

• Một số trường hợp hợp đồng phải
được chứng thục, công chứng.



NỘI DUNG CỦA HĐ
Điều 398. Nội dung của hợp đồng
1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận
về nội dung trong hợp đồng.
2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;
b) Số lượng, chất lượng;
c) Giá, phương thức thanh toán;
d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực

hiện hợp đồng;
đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;
e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 
g) Phương thức giải quyết tranh chấp. 



The End
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